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      Thanh Hóa, ngày      tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo Thanh Hóa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Văn hóa và Đời sống. 

 

 Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy 
định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh di 
sản văn hóa phi vật thể, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân 
dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba, năm 
2021, Ngày 10/11/2020 Hội đồng cấp tỉnh đã họp và xét chọn được kết quả :  

 -  03 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” 

-  28 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” (Có 
danh sách kèm theo) 

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 13, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 
25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 
“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh di sản văn hóa phi vật thể, Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống đăng tải danh sách 03 cá nhân được 
Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 28 cá 
nhân được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trên 
các báo, đài và Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian 15 
ngày làm việc, kể từ ngày 17/11/2020./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (b/c);          

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NVVH, TCCB. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
GIÁM ĐỐC  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Phạm Nguyên Hồng 

47501 17/11/2020



DANH SÁCH 
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN 

DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA 

PHI VẬT THỂ LẦN THỨ BA, NĂM 2021, TỈNH THANH HÓA 
(Kèm theo Công văn số        /HĐXT-NVVH ngày 16/11/2020 

của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”) 

 

 

1. Danh sách Nghệ nhân Nhân dân 
 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình di sản văn 

hoá phi vật thể nắm giữ 

1.  Ông Đỗ Đình Tạ 
Thôn 4, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 
Nghệ thuật trình diễn dân 

gian: " Trò Xuân Phả" 

2.  Bà Phạm Thị Tắng 
Thôn Lỏ, xã Cao Ngọc, 
huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian: "Pồn Pôông" 

3.  Ông Phạm Văn Bảo 
Làng Bào, xã Phúc Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh 
Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín 
ngưỡng: "Mo Mường" 

 

2. Danh sách Nghệ nhân ưu tú 

STT Họ và tên Địa chỉ 
Loại hình di sản văn hoá 

phi vật thể nắm giữ 

1.  Ông Trần Văn Thuận 
Số nhà 195 phố Tống Duy 

Tân, thành phố Thanh 
Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

"Diễn xướng hát Chầu 
Văn" 

2.  Ông Nguyễn Văn Vụ 
Thôn Trí Cường, xã Thiệu 
Quang, huyện Thiệu Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Hát văn” 

3.  Ông Nguyễn Văn Thoan 
Thôn Nguyên Thịnh, xã 
Thiệu Nguyên, huyện 

Thiệu Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Sử dụng nhạc cụ dân 
tộc” 

4.  Bà Nguyễn Thị Thuỷ 
Thôn Nhân Cao 2, xã 
Thiệu Quang, huyện 

Thiệu Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Hát Chèo chải, múa 
Đèn chạy chữ” 

5.  Bà Phạm Thị Phượng 
Khu II, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Vĩnh Lộc 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Múa hát Chèo chải, 
hát Ca vông” 

6.  Ông Đỗ Đình Tơ 
Thôn 4, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò Xuân phả” 

7.  Bà Ngô Thị Hồng 
Thôn Khang Bình, xã 

Quảng Yên, huyện Quảng 
Xương 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò “Tú Huần Thiên 



 

Linh” và trò “Quân 
Thuyền”” 

8.  Bà Thiều Thị Khoa 
Thôn 1, Xã Thiệu Vận, 

huyện Thiệu Hóa 

Tập quán xã hội và tín 
ngưỡng 

“Tín ngưỡng thờ mẫu 
Tam phủ của người 

Việt” 

9.  Ông Nguyễn Đình Đương 
Làng Yên Thắng, xã 

Ngọc Trung, huyện Ngọc 
Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín 
ngưỡng 

“Diễn xướng Mo 
Mường” 

10.  Ông Quách Thế Lăng 
Thôn Mục Long, Xã 
Thành Minh, huyện 

Thạch Thành 

Tri thức dân gian 
“Bài thuốc dân gian “Sa 
dạ con” và “Chữa hiếm 

muộn” ” 

11.  Ông Phùng Quang Du 
Khu phố Sơn Hạ, thị trấn 

ngọc Lặc, huyện Ngọc 
Lặc 

Tiếng nói và chữ viết 
“Chữ Nôm Dao” 

12.  Ông Hoàng Bồng 
07/8 Đỗ Hành, phường 
Đông Sơn, thành phố 

Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Hát Chèo truyền 
thống” 

13.  Bà Lê Thị Liên 
Thôn 1, xã Đông Khê, 

huyện Đông Sơn 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Ngũ trò viên khê – 
Dân ca, dân vũ Đông 

Anh” 

14.  Bà Lê Thị Hỏi 
Thôn 1, xã Đông Khê, 

huyện Đông Sơn 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Ngũ trò viên khê – 
Dân ca, dân vũ Đông 

Anh” 

15.  Ông Lê Công Trưởng 
Thôn 3, xã Đông Khê, 

huyện Đông Sơn 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Ngũ trò viên khê – 
Dân ca, dân vũ Đông 

Anh” 

16.  Bà Tống Thị Ca 
Thôn Nguyên Thành, xã 

Thiệu Nguyên, huyện 
Thiệu Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Hát các làn điệu 
Chèo” 

17.  Ông Vũ Văn Cánh 
Khu II, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Vĩnh Lộc 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Tuồng cổ” 

18.  Ông Nguyễn Xuân Lương 
Thôn 5, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò Xuân phả” 

19.  Bà Phùng Thị Liên 
Thôn 1, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò Xuân phả” 



 

20.  Ông Đỗ Mão 
Thôn 1, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò Xuân phả” 

21.  Ông Đỗ Viết Hậu 
Thôn 3, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò Xuân phả” 

22.  Ông Đỗ Út 
Thôn 1, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò Xuân phả” 

23.  Ông Đỗ Định 
Thôn 1, xã Xuân Trường, 

huyện Thọ Xuân 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Trò Xuân phả” 

24.  Bà Lê Thị Hoa 
Thôn Tam Quy, xã Hà 
Tân, huyện Hà Trung 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Hát chèo” 

25.  Ông Vũ Văn Quần 
Thôn Đô Mỹ, xã Hà Tân, 

huyên Hà Trung 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Hát chèo” 

26.  Ông Nguyễn Văn Chung 
Thôn Chí Cường, xã Hà 
Sơn, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Hát Chầu văn” 

27.  Bà Lê Thị Hương 
Thôn Minh Nguyên, xã 
Minh Sơn, huyện Ngọc 

Lặc 

Nghệ thuật trình diễn 
dân gian 

“Xường giao duyên 
dân tộc Mường” 

28.  Bà Nguyễn Thị Dược 
Số 10 Lý Thái Tổ, khu 

phố 4, phường Bắc Sơn, 
thị xã Bỉm Sơn 

Tập quán xã hội và tín 
ngưỡng 

“Tín ngưỡng thờ mẫu 
Tam phủ của người 

Việt” 
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